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	BỘ GIAO XÂY DỰNG
CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

         Số:       
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            

	
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024



TỜ TRÌNHDỰ THẢO

Về việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Kính gửi: Bộ Trưởng Trần Hồng Minh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Đăng kiểm Việt Nam kính trình Bộ trưởng Dự thảo Thông tư ban hành Quy định dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng với các nội dung như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 tháng 2025, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; trách nhiệm ban hành danh mục phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ phân cấp cho Bộ Công Thương và Bộ Xây dựng thực hiện dưới hình thức Thông tư hướng dẫn, cụ thể tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi khoản 3 Điều 39 quy định: “3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm: a) Xây dựng, ban hành danh mục phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ; b) Quy định nội dung, quy cách nhãn năng lượng; c) Quy định phòng thử nghiệm có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng;d) Hướng dẫn, công bố việc dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đ) Quy định việc công nhận nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị nhập khẩu.” tiếp nối lộ trình tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 
Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, mục tiêu giai đoạn 2025 sẽ xây dựng và thực hiện chương trình chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng cho ít nhất 05 sản phẩm phổ biến trên thị trường; 
Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, theo kế hoạch Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định về dán nhãn năng lượng đối với Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng sẽ trình trước ngày 15 tháng 11 năm 2025. 
Thực hiện hướng dẫn tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
2. Cơ sở thực tiễn 
Thực hiện chủ trương về quản lý hiệu suất của các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng theo Điều 39, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 (Quyết định 51/2011/QĐ-TTg) quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Danh mục phương tiện, thiết bị thực hiện dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg bao gồm 10 sản phẩm hàng gia dụng, 04 sản phẩm thương mại, 02 sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp (do Bộ Công Thương thực hiện) và 01 sản phẩm thuộc nhóm phương tiện giao thông (do Bộ Giao thông vận tải thực hiện). Thực hiện các quy định trong Quyết định 51/2011/QD-TTg, Chương trình dán nhãn năng lượng được khởi động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 với mục tiêu tổng thể là phát triển, phổ biến ra thị trường các trang thiết bị hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị, phương tiện hiệu suất thấp, tiến tới giảm cường độ năng lượng trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của xã hội. 
Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, theo đó các sản phẩm được bổ sung thêm vào lộ trình bao gồm Đèn LED; Bình đun nước nóng có dự trữ; Máy tính xách tay; Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống; Xe mô tô, xe gắn máy.
Nội dung Chương trình dán nhãn năng lượng bao gồm các hoạt động: (i) cung cấp thông tin về hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị một cách minh bạch nhằm tác động vào nhận thức của người tiêu dùng trong việc ra 3 quyết định mua sắm; (ii) tạo sức ép cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, doanh nghiệp cung cấp các phương tiện, thiết bị hiệu suất cao ra thị trường đối với nhóm hàng hóa gia dụng, công nghiệp, thương mại và giao thông vận tải.
Tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg đã quy định: “c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với: Xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Năm 2022”. Để thực hiện Chương trình dãn nhãn năng lượng theo lộ trình của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Xây dựng đã triển khai phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Tiêu chuẩn, Quy chuẩn thử nhiệm hiệu suất và tiêu thụ năng lượng cho phương tiện xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống; Xe mô tô, xe gắn máy, xây dựng năng lực phòng thử nghiệm đáp ứng được nhu cầu thử nghiệm cho tất cả các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp và nhập khẩu phương tiện, đồng thời ban hành các Thông tư hướng dẫn thủ tục hành chính để các đơn vị liên quan thực hiện việc dán nhãn năng lượng cho các phương tiện trước khi bán ra thị trường.
Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, hoạt động dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị đã cơ bản đi vào nề nếp. Tất cả các doanh nghiệp đã nhận thức được và tuân thủ các quy định về đăng kí dán nhãn cho các phương tiện, thiết bị. Nhận thức của người dân về các phương tiện tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường được nâng cao, việc lựa chọn các phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững. Từ đó thúc đẩy các nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện cạnh tranh nghiên cứu, phát triển tối ưu sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Mục đích ban hành Thông tư
 Thực hiện khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi khoản 3 Điều 39 quy định: “3. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm: a) Xây dựng, ban hành danh mục phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ; b) Quy định nội dung, quy cách nhãn năng lượng; c) Quy định phòng thử nghiệm có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng; d) Hướng dẫn, công bố việc dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đ) Quy định việc công nhận nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị nhập khẩu.;” tiếp nối lộ trình tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, và lộ trình thực hiện. Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy định về việc dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của bộ Xây dựng. 
2. Quan điểm xây dựng Dự thảo Thông tư 
- Tuân thủ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
- Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-BXD, ngày 17/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt. 
- Bảo đảm tuân thủ, đồng bộ và phù hợp với các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác các có liên quan. 
- Đảm bảo việc thực hiện việc dán nhãn năng lượng phương tiện, thiết bị trên thị trường là phù hợp và khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và mục tiêu tiết kiệm năng lượng quốc gia.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Quá trình soạn thảo Dự thảo Thông tư được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:
1. Tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo thông tư được thành lập theo Quyết định số 1766/QĐ-BXD ngày 04/11/2025 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành Quy định về việc dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của bộ Xây dựng ;
3. Dự thảo Thông tư được gửi để lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan đơn vị có liên quan ( Công văn số 6093A/ĐKVN-PC-TTr-KHCN ngày 07/11/2025), đồng thời đăng tải trên Trang thông tin cảu Cục Đăng kiểm Việt Nam. 
4. Trên cơ sở ý kiến đóng góp các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp thu sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư hoàn chỉnh. Các ý kiến tiếp thu hoặc giải trình được thể hiện tại bảng tổng hợp tiếp thu giải trình kèm theo. 
5. Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có công văn số 6199/ĐKVN-PC-TTr-KHCN gửi Vụ pháp chế đề nghị thẩm định Hồ sơ Dự thảo thông tư. Ngày …. Tháng … năm 2025, Vụ Pháp chế đã có ý kiến thẩm định dự thảo Thông tư tại Báo cáo thẩm định số … 
IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 
	1. Bố cục Dự thảo thông tư như sau:
Dự thảo Thông tư bao gồm bốn Chương và 12 Điều:
Chương I QUY ĐINH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Chương II QUY ĐỊNH VỀ VIỆC DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG
Điều 4. Quy định chung về dán nhãn năng lượng
Điều 5. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện
Điều 6. Quy định về nội dung, quy cách nhãn năng lượng
Điều 7. Hướng dẫn, công bố về việc dán nhãn năng lượng
Điều 8. Công nhận nhãn năng lượng của phương tiện nhập khẩu
Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
[bookmark: dieu_9]Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, phân phối, kinh doanh phương tiện
Điều 10. Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Quy định chuyển tiếp
Điều 12. Hiệu lực thi hành                         
2. Nội dung cơ bản như sau
2.1. Thông tư này quy định dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh phương tiện thuộc quản lý của Bộ Xây dựng bao gồm cả trên nền tảng thương mại điện tử.
2.2. Thông tư ngày tiếp tục áp dụng các q	uy định về dãn nhãn theo quy định.
2.3. Thông tư này quy định danh mục phương tiện phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện.
2.4. Thông tư này quy định nội dung, quy cách nhãn năng lượng.
2.5. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với Phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục quy định tại Điều 4 Thông tư này đã có tiêu chuẩn quốc gia quy định mức hiệu suất năng lượng đồng thời có khả năng thử nghiệm trong nước.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BANH HÀNH
Thông tư Thông tư này quy định về việc dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng là Văn bản quy phạm pháp luật tiếp nối lộ trình áp dụng của Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Điều kiện về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn áp dụng, phòng thử nghiệm đánh giá sự phù hợp đảm bảo chất lượng thử nghiệm và được đánh giá, Quy trình đăng ký công bố dán nhãn năng lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, được rà soát đánh giá toàn diện, việc đưa ra quy định dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng là phù hợp để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trước khi đưa các sản phẩm công bố dán nhãn năng lượng ra thị trường. 
Việc thực hiện Thông tư về cơ bản không làm phát sinh các nhu cầu về nguồn nhân lực và tài chính mới để thực hiện. Dự thảo Thông tư được soạn thảo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Trên cơ sở tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Dự thảo thông tư đã được tiếp thu chỉnh sửa phù hợp. Dự kiến thời gian giải trình/thông qua Thông tư là tháng 11/2025.
VI. NHỮNG VẤN ĐỀ VƯỚNG MẮC
1. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau
Không
2. Những vấn đề cần xin ý kiến
Không
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Thông tư ban hành Quy định về việc dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị thuộc phạm vi quản lý của bộ Xây dựng. Cục Đăng kiểm Việt Nam kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 
(Hồ sơ dự thảo thông tư gửi kèm theo bao gồm: 
- Tờ trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình dự thảo Thông tư; 
- Dự thảo Thông tư; 
- Bản so sánh, thuyết minh Dự thảo Thông tư 
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